
Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chuyên 

môn

Lý luận 

chính trị

Quản lý 

Nhà nước

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Tày

Chuyên viên 

phòng Tổng hợp, 

Văn phòng Tỉnh 

ủy

01.003

3,66

(10/2018)

Từ 

T4/2007

137 

tháng

Từ 

T4/2007

137

 tháng

Không Có

Miễn thi

  (Là người 

dân tộc 

thiểu số)

 Chủ trì xây dựng Nghị quyết số 17-

NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo 

thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nang cao năng lực 

cạch tranh của tỉnh, giai đoạn 2016-

2020. 

Có Giấy 

xác nhận 

của Lãnh 

đạo VPTU

ĐH 

chuyên 

ngành 

Trồng trọt

Trung cấp  

lý luận 

chính trị - 

Hành chính 

Chứng chỉ 

QLNN 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

19/3/2005)

Tiếng Anh 

trình độ C 

(cấp ngày 

15/3/2004)

2 Kinh

Chuyên viên 

phòng Cơ yếu - 

CNTT, Văn 

phòng Tỉnh ủy

01.003

3,66

(11/2015)

Từ 

T11/2008

118

 tháng

Từ 

T11/2008

118

tháng

Không Không Tiếng Anh

Tham gia sáng kiến: "Ứng dụng 

CNTT trong hoạt động các cơ 

quan Đảng tỉnh Tuyên Quang, giai 

đoạn 2016 - 2020"

Có Quyết 

định của 

CT  

UBND 

tỉnh

ĐH 

chuyên 

ngành Tin 

học quản 

lý

Trung cấp 

lý luận 

chính trị

Chứng chỉ 

QLNN 

chuyên 

viên chính

Bằng Đại 

học

 Tin học 

quản lý

 (cấp ngày 

20/5/2008

Tiếng Anh 

trình độ 

C (cấp ngày 

23/12/1998)

3 Kinh

Chuyên viên 

phòng Tổ chức 

cán bộ, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy

01.003

3,66

(01/2018)

Từ 

T2/2008

127

 tháng

Từ 

T2/2008

127 tháng

Không Có

Miễn thi 

(Có Chứng 

chỉ  tiếng 

dân tộc 

thiểu số, 

tiếng 

Mông)

Tham gia xây dựng 

Đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ 

năng lực, triển vọng đang công tác 

ở cơ quan cấp tỉnh về xã công tác, 

giai đoạn 2017 - 2020

Có Quyết 

định của 

Ban Tổ 

chức Tỉnh 

ủy

Đại học 

chuyên 

ngành Xã 

hội học

Cao cấp 

lý luận 

chính trị

Chứng chỉ 

QLNN 

chuyên 

viên chính

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản (cấp 

04/4/2018)

Tiếng Anh 

trình độ B 

(cấp ngày 

25/11/2002)

Ngoại ngữ 

đăng ký thi

Có đề án, 

công trình

Văn bằng chứng chỉ 

theo yêu cầu của ngạch dự thi

Ghi 

chú

2

Nguyễn Thị Tuyên

18/9/1981

Nguyễn Việt Lâm

07/5/1977

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

10/02/1973

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NĂM 2018

(Kèm theo Thông báo số 05-TB/HĐ ngày 05/12/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính

Dân tộc

Chức vụ, 

đơn vị đang công 

tác

Mã ngạch, 

hệ số 

lương hiện 

hưởng, 

thời gian 

hưởng

Thời 

gian giữ 

ngạch 

chuyên 

viên và 

tương 

đương đến 

(31/8/2018) 

Thời

 gian giữ

 ngạch 

chuyên 

viên (đến 

31/8/2018

)

Được 

miễn thi

1



Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chuyên 

môn

Lý luận 

chính trị

Quản lý 

Nhà nước

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ngoại ngữ 

đăng ký thi

Có đề án, 

công trình

Văn bằng chứng chỉ 

theo yêu cầu của ngạch dự thi

Ghi 

chú

2

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính

Dân tộc

Chức vụ, 

đơn vị đang công 

tác

Mã ngạch, 

hệ số 

lương hiện 

hưởng, 

thời gian 

hưởng

Thời 

gian giữ 

ngạch 

chuyên 

viên và 

tương 

đương đến 

(31/8/2018) 

Thời

 gian giữ

 ngạch 

chuyên 

viên (đến 

31/8/2018

)

Được 

miễn thi

4 Kinh

Chuyên viên 

phòng Nghiệp 

vụ, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy

01.003

4,65

(2/2017)

Từ 

T8/1999

229

tháng

Từ 

T3/2008

126

tháng

Không Không Tiếng Anh

Tham gia sáng kiến: "Quy chế 

phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh 

ủy với UBKTTU trong công tác 

nội chính, phòng, chống tham 

nhũng và công tác kiểm tra, giám 

sát, thi hành kỷ luật Đảng"

Có Quyết 

định của 

CT  

UBND 

tỉnh

ĐH 

chuyên 

ngành Tài 

chính - 

Tín dụng

Trung cấp 

lý luận 

chính trị

Chứng chỉ 

QLNN 

chuyên 

viên chính

Chứng chỉ 

nghề Tin 

học chương 

trình  B

 (cấp ngày 

30/5/2000)

Tiếng Anh 

trình độ 

B

 (cấp ngày 

16/01/2008)

5 Kinh

Chuyên viên 

phòng Dân vận 

các cơ quan nhà 

nước, dân tộc - 

tôn giáo, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy

01.003

3,66

(9/2016)

Từ 

T11/2003

178 

tháng

Từ 

T3/2010

102 tháng

Không Không Tiếng Anh

Tham gia Tổ giúp việc xây dựng 

Quy định về nội dung, phương 

pháp làm việc của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đối với MTTQ và các đoàn 

thể CT - XH

Có Quyết 

định của 

Lãnh đạo 

Ban 

ĐH 

chuyên 

ngành 

Nông học

Cao cấp

 lý luận 

chính trị - 

Hành chính

Chứng chỉ 

QLNN 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

28/10/2009)

Tiếng Anh 

trình độ C 

(cấp ngày 

27/8/2002)

6 Kinh

Phó trưởng Ban 

Tổ chức - Kiểm 

tra, Hội Nông dân 

tỉnh

01.003

4,65

(8/2018)

Từ 

T8/1998

241

tháng

Từ 

T8/1998

241

tháng

Không Có

Miễn thi 

(Có chứng 

chỉ  tiếng 

dân tộc 

thiểu số, 

tiếng 

Mông)

Tham gia Ban Xây dựng Dự án: 

"Tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ bê cái 

giống nuôi sinh sản nhằm phát 

triển ngành chăn nuôi tỉnh Xiêng 

Khoảng, nước CHDCND Lào".

Có QĐ 

của BTV 

Hội Nông 

dân tỉnh

ĐH 

chuyên 

ngành 

Chăn nuôi 

Thú y

Cao cấp lý 

luận chính 

trị

Chứng chỉ 

QLNN 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ A 

(cấp ngày 

25/11/1999)

 Tiếng Anh 

B

 (cấp ngày 

30/01/1994) 

7 Kinh

Ủy viên BCH Hội 

Nông dân tỉnh, 

Trưởng Ban Điều 

hành Quỹ hỗ trợ 

nông dân, Hội 

Nông dân tỉnh

01.003

3,33

(01/2018)

Từ 

T7/2009

110

tháng

Từ 

T3/2010

102

tháng

Không Có

Miễn thi 

(Có chứng 

chỉ  tiếng 

dân tộc 

thiểu số, 

tiếng 

Mông)

Tham gia xây dựng Đề án: "Mô 

hình giảm nghè bền vững thông 

qua xây dựng Tổ hợp tác sản xuất 

Cam Sành Hàm Yên năm 2015"

Có xác 

nhận của 

BTV Hội 

Nông dân 

tỉnh

ĐH 

chuyên 

ngành 

Chăn nuôi 

Thú y

Trung cấp 

lý luận 

chính trị

Chứng chỉ 

QLNN 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

26/5/2005)

 Tiếng Anh 

trình độ B

 (cấp ngày 

26/5/2005) 

8 Tày

Ủy viên BCH Hội 

Nông dân tỉnh, 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo, Hội 

Nông dân tỉnh

01.003

3,66

(9/2017)

Từ 

T9/2007

132

tháng

Từ 

T9/2010

96

tháng

Không Có

Miễn thi 

(Là người 

dân tộc 

thiểu số)

Tham gia Tổ công tác xây dựng Đề 

án "vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 

công chức trong cơ quan Hội 

Nông dân tỉnh"

Có Quyết 

định của 

BTV Hội 

Nông dân 

tỉnh

ĐH  

ngành Kỹ 

thuật 

Nông 

nghiệp

Trung cấp 

lý luận 

chính trị - 

Hành chính

Chứng chỉ 

QLNN 

chuyên 

viên chính

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

(cấp ngày 

25/7/2018)

 Tiếng Anh 

trình độ C 

(cấp ngày 

27/5/2004) 

Hoàng Trọng 

Dương

29/8/1982

Lưu Thị Hải Yên

11/10/1977

Tô Thái Huynh

11/12/1971

Nguyễn Trung Dũng

11/9/1980

Bùi Đức Thái Bình

02/11/1973

2



Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chuyên 

môn

Lý luận 

chính trị

Quản lý 

Nhà nước

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ngoại ngữ 

đăng ký thi

Có đề án, 

công trình

Văn bằng chứng chỉ 

theo yêu cầu của ngạch dự thi

Ghi 

chú

2

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính

Dân tộc

Chức vụ, 

đơn vị đang công 

tác

Mã ngạch, 

hệ số 

lương hiện 

hưởng, 

thời gian 

hưởng

Thời 

gian giữ 

ngạch 

chuyên 

viên và 

tương 

đương đến 

(31/8/2018) 

Thời

 gian giữ

 ngạch 

chuyên 

viên (đến 

31/8/2018

)

Được 

miễn thi

9 Dao

Phó Bí thư Tỉnh 

đoàn Tuyên 

Quang

01.003

3,33

(02/2018)

Từ 

T2/2009

115

tháng

Từ 

T2/2009

115

tháng

Không Có

Miễn thi 

(Là người 

dân tộc 

thiểu số)

Tham gia Ban soạn thảo Văn kiện 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần 

thứ XV, NK 2017 - 2022

Có

 Quyết 

định của 

BTV Tỉnh 

đoàn

ĐH 

chuyên 

ngành 

Quản lý 

văn hóa

Trung cấp 

lý luận 

chính trị - 

Hành chính

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

20/6/2007)

 Tiếng Anh 

trình độ C 

(cấp ngày 

25/6/2007) 

10 Tày

Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo, Mặt 

trân Tổ quốc tỉnh 

01.003 

3,66

(4/2018)

Từ 

T4/2007

137 tháng

Từ 

T4/2007

137 tháng

Không Có

Miễn thi

  (Là người 

dân tộc 

thiểu số)

Tham gia Đề án: " Xây dựng 

Trang thông tin điện tử Ủy ban 

MTTQ tỉnh"

Có giấy 

xác nhận 

của Lãnh 

đạo cơ 

quan

ĐH 

chuyên 

ngành 

Nông học

Bằng tốt 

nghiệp 

Trung học 

chính trị

(cấp 

11/2003) 

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

27/10/2002)

Tiếng Anh 

trình độ B 

(cấp ngày 

20/7/2005)

11 Kinh

Ủy viên BCH, 

Phó trưởng Ban 

Tổ chức, Liên 

đoàn Lao động 

tỉnh

01.003

3,66

(10/2017)

Từ 

T10/2007

131

tháng

Từ 

T4/2011

89

tháng

Không Có

Miễn thi 

(Có chứng 

chỉ  tiếng 

dân tộc 

thiểu số, 

tiếng 

Mông) 

Tham gia xây dựng Đề án "Sắp 

xếp lại công đoàn ngành địa 

phương, công đoàn GD huyện, 

TP"

Có Quyết 

định của 

BTV 

LĐLĐ 

tỉnh

Đại học 

chuyên 

ngành 

Ngữ văn

Trung cấp

 lý luận 

chính trị - 

hành chính  

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

25/7/2005)

Tiếng Anh 

trình độ C 

(cấp ngày 

25/7/2005)

12 Tày

Phó Bí thư 

Thường trực 

Huyện ủy Na 

Hang

01.003

4,98

(02/2016)

152

tháng

152

tháng
Không Có

Miễn thi

  (Là người 

dân tộc 

thiểu số)

Tham gia xây dựng Văn kiện Đại 

hội Đảng bộ huyện Na Hang nhiệm 

kỳ 2015-2020

Có Quyết 

định của 

BTV 

Huyện ủy

ĐH 

chuyên 

ngành 

Chính trị

Cử nhân 

Cao cấp lý 

luận chính 

trị 

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

Tin học ứng 

dụng

 trình độ A 

(cấp ngày 

20/5/2003)

Tiếng Anh 

trình độ B 

(cấp ngày 

23/2/1999)

13 Tày

Ủy viên BTV 

Huyện ủy, Trưởng 

Ban Tổ chức 

Huyện ủy Na 

Hang

01.003

3,99

(5/2017)

Từ 

T2/2002

199

tháng

Từ 

T3/2013

66

tháng

Không Có

Miễn thi

  (Là người 

dân tộc 

thiểu số)

Tham gia xây dựng Đề án số 01-

ĐA/HU về chức năng, nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy... huyện Na Hang

Có

 Quyết 

định của 

BTV 

Huyện ủy

ĐH 

chuyên 

ngành 

Lâm 

nghiệp

Cao cấp lý 

luận chính 

trị - Hành 

chính

Cao cấp lý 

luận chính 

trị - Hành 

chính

Tin học ứng 

dụng

 trình độ B 

(cấp ngày 

14/7/2003)

Tiếng Anh 

trình độ B 

(cấp ngày 

02/6/2003)

Ma Thị Thao

09/01/1984

Nông Thị Yến 

15/12/1979

Mai Thị Thanh 

Hương

11/11/1982

Hoàng Quang Tuyên

28/12/1965

Nguyễn Thế Đồi

04/3/1971

3



Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chuyên 

môn

Lý luận 

chính trị

Quản lý 

Nhà nước

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ngoại ngữ 

đăng ký thi

Có đề án, 

công trình

Văn bằng chứng chỉ 

theo yêu cầu của ngạch dự thi

Ghi 

chú

2

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính

Dân tộc

Chức vụ, 

đơn vị đang công 

tác

Mã ngạch, 

hệ số 

lương hiện 

hưởng, 

thời gian 

hưởng

Thời 

gian giữ 

ngạch 

chuyên 

viên và 

tương 

đương đến 

(31/8/2018) 

Thời

 gian giữ

 ngạch 

chuyên 

viên (đến 

31/8/2018

)

Được 

miễn thi

14 Kinh

Huyện uỷ viên, 

Chánh Văn phòng 

Huyện ủy Hàm 

Yên

01.003

3,99

(3/2017)

Từ 

T01/2008

128

tháng

Từ 

T1/2011

92

 tháng

Không Có

 Miễn thi 

(Có chứng 

nhận Tiếng 

Anh cấp độ 

B1 khung 

Châu Âu 

cấp ngày 

16/8/2017)

Tham gia Tiểu ban văn kiện Đại 

hội Đại biểu huyện Hàm Yên 

nhiệm kỳ 2015-2020.

 Quyết 

định của 

BTV 

Huyện ủy 

Hàm Yên

ĐH 

chuyên 

ngành Kế 

toán

Cao cấp lý 

luận chính 

trị - Hành 

chính

Bằng Cao 

cấp lý luận

 chính trị - 

Hành 

chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

22/3/2001)

Tiếng Anh 

cấp độ B1 

khung Châu 

Âu cấp ngày 

16/8/2017)

15 Kinh

Phó trưởng Ban 

Dân vận Huyện 

ủy Hàm Yên

01.003

4,65

(10/2015)

Từ T 

01/2002

188

 tháng

Từ T 

01/2002

188

 tháng

Không Có

Miễn thi

(Tính đến 

31/12/2018 

trên 50 tuổi)

Tham gia các Tiểu ban nội dung

 Đại hội đại biểu Công đoàn 

huyện Hàm Yên lần thứ VIII, NK 

2018-2023 

Có quyết 

định của 

BTV 

Huyện ủy 

Hàm Yên

ĐH 

chuyên 

ngành 

Kinh tế - 

Nông 

nghiệp

Cao cấp lý 

luận chính 

trị - Hành 

chính

Bằng Cao 

cấp lý luận

 chính trị - 

Hành 

chính

THVP

 trình độ A 

(cấp ngày 

12/3/2001)

Tiếng Anh 

trình độ B 

(cấp ngày 

20/4/2000)

16 Dao

Phó Trưởng Ban 

Tổ chức Huyện uỷ 

Hàm Yên

01.003

4,32

(01/2018)

Từ 

T4/2007

137

tháng

Từ 

T1/2008

128

tháng

Không Có

Miễn thi

 (Là người 

dân tộc 

thiểu số)

Tham gia xây dựng Đề án số 03-

ĐA/HU ngày 14/7/2015 của 

BTVHU về tinh giản biên chế theo 

NĐ số 108/2014/NĐ-CP

 Có giấy 

xác nhận 

TT Huyện 

ủy Hàm 

Yên

Ths 

chuyên 

ngành Lý 

luận và 

phương 

pháp dạy 

học 

Trung cấp 

lý luận 

chính trị

Chứng chỉ 

QLNN 

chương 

trình 

chuyên 

viên chính

TH ứng 

dụng

 trình độ B 

(cấp ngày 

06/5/1998)

 Tiếng Anh 

trình độ 

tương đương 

cấp độ B1 

khung Châu 

Âu - cấp 

ngày 

25/5/2012), 

17 Kinh

Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân huyện 

Hàm Yên

01.003

3,66

(5/2017)

Từ 

T2/2007

139 tháng

Từ 

T2/2007

139 tháng

Không Không Tiếng Anh

Tham gia xây dựng Đề án số 03-

ĐA/HU ngày 14/7/2015 của Huyện 

ủy Hàm Yên về tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20/11/2014 của Chính 

phủ  

Có quyết 

định của 

BTV 

Huyện ủy 

Hàm Yên

ĐH 

chuyên 

ngành 

Nông học 

Cao cấp lý 

luận chính 

trị - Hành 

chính

Bằng Cao 

cấp lý luận 

chính trị - 

Hành 

chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

11/12/2001)

Tiếng Anh 

trình độ B 

(cấp ngày 

04/9/2003)

Tống Xuân Quang

30/9/1978

Nguyễn Thị Tĩnh

28/11/1968

Bàn Xuân Thuỷ

17/5/1978

Phạm Văn Bạo

18/6/1966
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chuyên 

môn

Lý luận 

chính trị

Quản lý 

Nhà nước

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ngoại ngữ 

đăng ký thi

Có đề án, 

công trình

Văn bằng chứng chỉ 

theo yêu cầu của ngạch dự thi

Ghi 

chú

2

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính

Dân tộc

Chức vụ, 

đơn vị đang công 

tác

Mã ngạch, 

hệ số 

lương hiện 

hưởng, 

thời gian 

hưởng

Thời 

gian giữ 

ngạch 

chuyên 

viên và 

tương 

đương đến 

(31/8/2018) 

Thời

 gian giữ

 ngạch 

chuyên 

viên (đến 

31/8/2018

)

Được 

miễn thi

18 Kinh

Huyện ủy viên, 

Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

huyện Yên Sơn

'01.003

3,33

(02/2017)

Từ 

T2/2009

115

 tháng

Từ 

T2/2009

115

 tháng

Không Có

Miễn thi 

(có Bằng 

tốt nghiệp 

đại học 

chuyên 

ngành tiếng 

Anh)

Tham gia Tổ tổng hợp, báo cáo tiến 

độ thực hiện Đại hội Đảng bộ các 

cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; Tổ biên 

tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 

Yên Sơn lần thứ XXII

Có quyết 

định của 

BTV 

Huyện ủy 

Yên Sơn

ĐH tiếng 

Anh sư 

phạm; Ths 

chuyên 

ngành 

Quản lý 

GD

Cao cấp lý 

luận chính 

trị

Chứng chỉ 

QLNN 

chuyên 

viên chính

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản (cấp 

ngày 

25/7/2018)

ĐH Tiếng 

Anh 

(cấp ngày 

16/6/2004);  

Tiếng Anh 

trình độ B1 

Châu Âu 

(cấp ngày 

19/8/2013)

19 Kinh

Phó Chủ tịch Liên 

đoàn Lao động 

huyện Yên Sơn

'01.003

3,66

(11/2015)

Từ 

T8/2004

169

 tháng

Từ 

T8/2004

169

 tháng

Không Không Tiếng Anh

Tham gia Tiểu ban nội dung chuẩn 

bị cho Đại hội Công đoàn huyện 

Yên Sơn lần thức VIII

 Quyết 

định của 

Chủ tịch 

LĐLĐ 

huyện 

Yên Sơn

ĐH 

chuyên 

ngành 

Nông học 

Cao cấp lý 

luận chính 

trị

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

27/10/2002)

 Tiếng Anh 

trình độ B  

(cấp ngày 

20/9/2010)

20 Kinh

Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân huyện 

Yên Sơn

'01.003

4,65

(02/2017)

Từ 

T8/2004

169

 tháng

Từ 

T8/2004

169

 tháng

Không Có

Miễn thi

 (Có Chứng 

nhận học 

lớp tiếng 

Mông)

Tham gia Tiểu ban văn kiện Đại 

hội đại biểu Hội Nông dân huyện 

Yên Sơn lần thức XI, nhiệm kỳ 

2018 - 2023

Quyết 

định của 

Chủ tịch 

Hội Nông 

dân huyện 

Yên Sơn

ĐH 

chuyên 

ngành 

Trồng trọt 

Cao cấp lý 

luận chính 

trị

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

06/3/2003)

 Tiếng Anh 

trình độ C  

(cấp ngày 

05/7/1994)

21 Kinh

Huyện ủy viên, 

Phó trưởng Ban 

Dân vận Huyện 

ủy Sơn Dương

01.003

3,66

(12/2016)

Từ 

T2/2008

127

tháng

Từ 

T2/2008

127

tháng

Không Có

Miễn thi 

(có bằng 

Thạc sĩ cấp 

11/2017)

Tham gia xây dựng 

"Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy và biên chế cơ quan 

Ban Dân vận Huyện ủy Sơn 

Dương"

Có Xác 

nhận của 

BTV 

Huyện ủy 

Sơn 

Dương

Ths 

chuyên 

ngành 

Quản trị 

kinh 

doanh cấp 

11/2017

Trung cấp

 lý luận 

chính trị - 

Hành chính

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

03/6/2004)

Tiếng Anh 

trình độ 

tương đương 

cấp độ B1 

Châu Âu 

(cấp ngày 

16/8/2016)

Nguyễn Đức Hiền

24/11/1971

Bùi Xuân Mừng

29/11/1980

Đào Thị Mai Hương

21/01/1971

Lê Thị Hoa

14/6/1980
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chuyên 

môn

Lý luận 

chính trị

Quản lý 

Nhà nước

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ngoại ngữ 

đăng ký thi

Có đề án, 

công trình

Văn bằng chứng chỉ 

theo yêu cầu của ngạch dự thi

Ghi 

chú

2

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính

Dân tộc

Chức vụ, 

đơn vị đang công 

tác

Mã ngạch, 

hệ số 

lương hiện 

hưởng, 

thời gian 

hưởng

Thời 

gian giữ 

ngạch 

chuyên 

viên và 

tương 

đương đến 

(31/8/2018) 

Thời

 gian giữ

 ngạch 

chuyên 

viên (đến 

31/8/2018

)

Được 

miễn thi

22 Kinh

Huyện ủy viên, Bí 

thư Đảng ủy xã 

Trung Yên, huyện 

Sơn Dương (cán 

bộ luân chuyển 

từ huyện về xã)

01.003

3,33

(02/2016)

Từ 

T9/2007

132

tháng

Từ 

T2/2008

127

tháng

Không Có

Miễn thi 

(có bằng 

Thạc sĩ cấp 

3/2018)

Tham gia xây dựng 

"Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy và biên chế cơ quan 

Đoàn TNCS HCM huyện Sơn 

Dương"

Có Xác 

nhận của 

BTV 

Huyện ủy 

Sơn 

Dương

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

Quản lý 

giáo dục

Cao cấp

 lý luận 

chính trị - 

Hành chính

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

THVP

 trình độ B 

(cấp ngày 

08/6/2005)

Tiếng Anh 

trình độ 

tương đương 

cấp độ B1 

Châu Âu 

(cấp ngày 

09/12/2016)

23 Kinh

Phó trưởng Ban 

Tổ chức Thành ủy 

Tuyên Quang

01.003

3,99

(6/2018)

Từ 

T9/2009

108

tháng

Từ 

T9/2009

108

tháng

Không Có

Miễn thi

 (Có chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

thiểu số, 

tiếng 

Mông)

Tham gia Tổ soạn thảo xây dựng 

Đề án thành lập Ban Quản lý đầu 

tư xây dựng khu vực thành phố 

Tuyên Quang

Có Quyết 

định của 

Chủ tịch. 

UBND 

TP.TQ

ĐH 

chuyên 

ngành Tài 

chính 

công

Cao cấp 

lý luận 

chính trị - 

Hành chính

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

Tin học ứng 

dụng - 

CNTT cơ 

bản

(cấp ngày 

04/4/2018)

Tiếng Anh 

trình độ B 

(cấp ngày 

25/11/2002)

24 Kinh

Ủy viên BTV, 

Chánh Văn phòng 

Đảng ủy khối các 

cơ quan tỉnh

01.003

3,99

(6/2016)

Từ 

T4/2001

210

tháng

Từ 

T1/2005

164

tháng

Không Có

Miễn thi

 (Có bằng 

Thạc sĩ ở 

nước 

ngoài)

Tham gia Tiểu ban Văn kiện Đại 

hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ 

quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

Có QĐ 

Đảng ủy 

khối CCQ 

tỉnh

Thạc sĩ 

Quản lý 

công

Cao cấp lý 

luận chính 

trị - Hành 

chính

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

Đại học 

Công nghệ 

thông tin 

(cấp ngày 

22/3/2005)

Tiếng Anh 

C (cấp ngày 

18/01/2000)

Tống Khắc Hòa

19/9/1983

Đàm Thị Tuyết Mai

21/10/1973

Vũ Đình Tân

19/02/1978

6


